KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Trang – Nguyễn Thị Thu

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Ném xa bằng hai tay
- TCVĐ: Cò bắt ếch (MT4) 

	Khám phá
Khám phá
KPKH: Quá trình phát triển của cây từ hạt (MT89) 

	Vận động
- VĐCB: Bật qua vật cản15-20cm – Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân.
- TC: Bắt vịt trên cạn. 

	MT4, MT99, MT89, MT100, MT102

	
	T3
	Làm quen với toán
Số 8
( Tiết 1) 

	Làm quen với toán
Số 8
(Tiết 3) 

	Làm quen với toán
Số 9
( Tiết 1) 

	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
Trò chơi với chữ cái b- d- đ 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái h, k 
	Làm quen chữ viết
Tập tô h, k 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây
( Tiết: Đề tài) (MT99) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả
(Đề tài) (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
- Nặn quả ngày Tết (MT102) 

	

	
	T6
	Âm nhạc
Âm nhạc
- NDTT:
+ DH: Em yêu cây xanh
- NDKH:
+ NH: Cây trúc xinh
+ TC: Những nốt nhạc xinh 
	Văn học
Thơ: Từ hạt đến hoa
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
DH: 
Tết là tết
NH: Ngày xuân long phụng xum vầy
TC: Tai ai tinh 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Sự phát triển của cây xanh 
	Một số loại cây ăn quả 
	Bé chuẩn bị đón tết 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 

 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 


	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- DH: Em yêu cây xanh
- NH: Cây trúc xinh
- TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	Văn học
-Văn học: 
Truyện: Qủa thị
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết). 
	Âm nhạc
- DH: Lá xanh
- NH: Vườn cây của ba
- TCAN: Nhìn ảnh đoán tên bài hát 

	
	T3
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ b, d, đ
	Làm quen chữ viết
- Làm quen chữ cái h, k
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ h, k

	
	T4
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm đến 8
Nhận biết nhóm có 8 đối tượng.
Nhận biết chữ số 8 
	Làm quen với toán
Tách gộp thành 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 

	Làm quen với toán
Số 9
( Tiết 1 ) 


	
	T5
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến, lùi
TC: Kéo co 
	Khám phá
KPKH: Sự phát triển của cây từ hạt (MT24) 

	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích đứng
TCVĐ: Nhảy bao bố (MT4) 

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con vật mà bé yêu thích
(Đề tài) (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo ý thích ( Đề tài) (MT101) 
	Hoạt động tạo hình
Làm tạo hình từ lá cây (MT99) 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
Tên giáo viên: Dương Thị Quyên – Hoàng Thị Vần

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01

Dương Thị Quyên
	Tuần 2
Từ 9/01 đến 13/01

Hoàng Thị Vần
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

Dương Thị Quyên
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Lý cây xanh

- NDKH: NH: Em yêu cây xanh

- TCAN: Bao nhiêu bạn hát
	Âm nhạc
 NDTT: DH: Em yêu cây xanh - NDKH: NH: Hoa trong vườn - TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Tết à tết ơi 

- NDKH: NH: Tết đến rồi

- TC: Ai đoán giỏi
	MT34

	
	T3
	Khám phá
KPKH: Một số loại cây xanh bé biết
	Vận động
- VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	Khám phá
KPXH: Một số hoạt động chuẩn bị đón tết của gia đình bé
	

	
	T4
	Văn học
Thơ: Cây thược dược (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Truyện: Niềm vui từ bát canh cải ( Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Đồng dao : Xúc xắc xúc xẻ 

( Đa số trẻ đã biết)
	

	
	T5
	Làm quen với toán
 Tách gộp trong phạm vi 5 (MT34)
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân loại nhóm theo 2 dấu hiệu cho trước
	Làm quen với toán
 Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Xé dán lá cây ( Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ Hoa hướng dương 

( Mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Trang trí cành hoa đào (Tiết mẫu)
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ích lợi của cây xanh với đời
	Những loại rau bé thích
	Bé chuẩn bị đón tết

	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1

LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
Tên giáo viên: Trần Thị Hà – Nguyễn Thị Hoài

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01

GV: Trần Thị Hà
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01

GV: Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

GV: Trần Thị Hà
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Cây thược dược (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)

	Văn học
Truyện: Niềm vui từ bát canh cải ( Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Đồng dao : Xúc xắc xúc xẻ

 ( Đa số trẻ đã biết)
	MT 34 

MT 25
MT 100 

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Lý cây xanh
- NDKH: NH: Em yêu cây xanh
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Màu hoa
- NDKH: NH: Hoa trong vườn
- TCAN: Ai nhanh nhất 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Tết à tết ơi 
- NDKH: NH: Tết đến rồi
- TC: Ai đoán giỏi 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
- Tách gộp trong phạm vi 5 (MT34) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân loại nhóm theo 2 dấu hiệu cho trước (MT25) 

	Làm quen với toán
Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu 
	

	
	T5
	Khám phá
KPKH: Một số loại cây xanh bé biết 

	Vận động
- VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
	Khám phá
KPXH: Một số hoạt động chuẩn bị đón tết của gia đình bé 
	

	
	T6
	Tạo hình
Xé dán lá cây ( Đề tài) (MT100) 

	Tạo hình
Vẽ Hoa hướng dương 
( Mẫu) 

	Tạo hình
Trang trí cành hoa đào (Tiết mẫu) 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Ích lợi của cây xanh với đời sống 
	Những loại rau bé thích 
	Bé chuẩn bị đón tết 
	


                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01

Giáo viên:

Hoàng Hải Vân
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01

Giáo viên:

Lã Thị Mai Phương
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

Giáo viên:

Hoàng Hải Vân
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Cây thược dược (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Niềm vui từ bát canh cải  (Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Đồng dao : Xúc xắc xúc xẻ

 (Đa số trẻ đã biết) 
	MT34, MT100, MT25

	
	T3
	Làm quen với toán
- Tách gộp trong phạm vi 5 (MT34) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân loại nhóm theo 2 dấu hiệu cho trước (MT25) 
	Làm quen với toán
Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu 
	

	
	T4
	Khám phá
KPKH: Một số loại cây xanh bé biết 
	Vận động
- VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
	Khám phá
KPXH: Một số hoạt động chuẩn bị đón tết của gia đình bé 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Xé dán lá cây ( Đề tài) (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ Hoa hướng dương 
( Mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Trang trí cành hoa đào (Tiết mẫu) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Lý cây xanh
- NDKH: NH: Em yêu cây xanh
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Màu hoa
- NDKH: NH: Hoa trong vườn
- TCAN: Ai nhanh nhất 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Tết à tết ơi 
- NDKH: NH: Tết đến rồi
- TC: Ai đoán giỏi 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01

Giáo viên: 

Nguyễn Thị sỏi
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

Giáo viên: 

Nguyễn Thị sỏi
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
- Truyện: Nhổ củ cải
(Loại tiết: đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Kể truyện theo tranh: Nhổ củ cải 
	Văn học
- Thơ: Tết đang vào nhà (Loại tiết: đa số trẻ chưa biết) 
	MT79, MT21, MT34, MT5, MT26, MT77

	
	T3
	Làm quen với toán
Phân thành hai nhóm theo dấu hiệu chiều dài 
	Làm quen với toán
Xếp xen kẽ theo dấu hiệu độ lớn (MT34) 
	Làm quen với toán
Phân loại thành hai nhóm theo dấu hiệu chiều cao 
	

	
	T4
	Âm nhạc
* DH: Màu hoa
- NH: Lý cây bông
- TCÂN: Tai ai tinh 
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT5) 
	Âm nhạc
* VTTP: Sắp đến tết rồi
- NH: Ngày tết quê em (MT77) 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu quả táo ( Mẫu) (MT79) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu nải chuối
( Mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH: Quả chuối - quả cam (MT21) 
	Khám phá
KPKH: Một số loại hoa mùa xuân (MT26) 
	Khám phá
KPXH:- Bé chuẩn bị đón tết cùng bố mẹ 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quả ngon của bé
	Vườn hoa đẹp
	Bé chuẩn bị đón Tết
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
- Truyện: Nhổ củ cải
(Loại tiết: đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Kể truyện theo tranh: Nhổ củ cải 
	Văn học
- Thơ: Tết đang vào nhà 
(Loại tiết: đa số trẻ chưa biết) 
	MT79, MT21, MT34, MT5, MT26, MT77

	
	T3
	Làm quen với toán
Phân thành hai nhóm theo dấu hiệu chiều dài 
	Làm quen với toán
Xếp xen kẽ theo dấu hiệu độ lớn (MT34) 
	Làm quen với toán
Phân loại thành hai nhóm theo dấu hiệu chiều cao 
	

	
	T4
	Âm nhạc
* DH: Màu hoa
- NH: Lý cây bông
- TCÂN: Tai ai tinh 
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT5) 
	Âm nhạc
* VTTP: Sắp đến tết rồi
- NH: Ngày tết quê em (MT77) 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu quả táo (Mẫu) (MT79) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu nải chuối
(Mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH: Quả chuối - quả cam (MT21) 
	Khám phá
KPKH: Một số loại hoa mùa xuân (MT26) 
	Khám phá
KPXH:- Bé chuẩn bị đón tết cùng bố mẹ 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quả ngon của bé
	Vườn hoa đẹp
	Bé chuẩn bị đón Tết
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: Tạ Thanh Hợp- Trần Ngọc Chi

	Thời gian/

hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01
	Mục tiêu thực hiện

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Trườn qua vật cản
- TCVĐ: Băt bóng 

	Vận động
Phát triển vận động:
VĐCB: Ném bóng về phía trước
TCVĐ: Nhảy lò cò 

	Vận động
Phát triển vận động:
VĐCB: Bật xa bằng hai chân
TCVĐ: Bong bóng xà phòng 
	

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Qủa
- NDKH: TCAN: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Bé và hoa
- NDKH: TCÂN: Ai nhanh nhất 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Sắp đến tết rồi
- NDKH: NH: Cùng múa hát mừng xuân. 
	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
Quả cam – Quả chuối (MT17) 
	Hoạt động nhận biết
HĐ Nhận biết
Hình tròn, hình vuông 
	Hoạt động nhận biết
Hoa đào- hoa mai (MT21) 

	

	
	T5
	Làm quen văn học
Truyện: Cây táo
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT29) 

	Làm quen văn học
Thơ: Hoa nở
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT28) 

	Làm quen văn học
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cây 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa
(Tiết: Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí bao lì xì
(Đề tài) 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa quả ngọt quanh ta
	Màu hoa đẹp
	Bé chuẩn bị đón tết
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01

GV: Trần Thị Bích Ngọc
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01

GV: Nguyễn Thị Hòa
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01

GV: Trần Thị Bích Ngọc
	Mục tiêu thực hiện

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Quả (Khổ 1)
- NDKH: TCÂN: Ai đoán giỏi 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Bé và hoa
- NDKH: TCÂN: Ai nhanh nhất 

	Âm nhạc
- NDTT: Vỗ tay theo nhịp: Sắp đến tết rồi
- NDKH: NH: Bé chúc tết 

	MT17, MT28, MT5

	
	T3
	Hoạt động nhận biết

Qủa chuối(MT17)
	Hoạt động nhận biết
Những bông hoa đẹp
	Hoạt động nhận biết
Hoa đào - hoa mai
	

	
	T4
	Làm quen văn học
Thơ: Qủa thị
(Tiết: Đa số trẻ chưa biết)

	Làm quen văn học
Thơ: Hoa kết trái
( Tiết: Đa số trẻ chưa biết ) (MT28)
	Làm quen văn học
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
( Tiết đa số trẻ chưa biết ) 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu quả cà chua
(Tiết: Mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Tô màu hoa bé thích
( Tiết: Đề tài )
	Hoạt động tạo hình
Tô màu hoa đào hoa mai
( Tiết đề tài )
	

	
	T6
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Tung bóng qua dây
- TCVĐ: Nhảy lò cò 

	Vận động
- BTPTC : Tập với gậy
- VĐCB : Nhún bật tại chỗ
- TCVĐ : Bong bóng xà phòng 

	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Bắt bướm (MT5)

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa quả ngọt quanh ta
	Màu hoa đẹp
	Bé chuẩn bị đón tết
	


